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1 2102593880 11A2 12A1 Vi Mai An 03/11/2006 Khá Tốt x

2 2102592786 11A1 12A1 Đậu Thị Anh 24/04/2006 Giỏi Tốt x

3 2102593329 11A1 12A1 Phạm Lê Tuấn Anh 29/09/2006 Khá Tốt x

4 2102592785 11A1 12A1 Phùng Thị Kim Anh 20/09/2006 Giỏi Tốt x

5 2102593015 11A2 12A1 Lê Văn Bảo 29/09/2006 Giỏi Tốt x

6 2102592787 11A1 12A1 Khương Ngọc Bằng 07/03/2006 Khá Tốt x

7 2102593724 11A2 12A1 Vũ Thùy Dương 19/06/2006 Khá Tốt x

8 2102593022 11A2 12A1 Cam Tiến Đạt 30/01/2007 Khá Tốt x

9 2102592791 11A1 12A1 Lê Hương Giang 29/06/2006 Giỏi Tốt x

10 2107070516 11A2 12A1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 27/04/2006 Giỏi Tốt x

11 2102594521 11A1 12A1 Nông Hoàng Minh Hiếu 23/09/2006 Giỏi Tốt x

12 2102593026 11A2 12A1 Nguyễn Thị Mai Hoa 10/02/2006 Khá Tốt x

13 2102593733 11A5 12A1 Bàn Thị Hồng 16/12/2006 Khá Tốt x

14 2103303816 11A1 12A1 Đoàn Quang Huy 26/07/2006 Khá Tốt x

15 2104099061 11A6 12A1 Trần Văn Huy 10/09/2006 Khá Tốt x

16 2102593028 11A2 12A1 Nguyễn Công Hữu 28/05/2006 Giỏi Tốt x

17 2102593743 11A1 12A1 Văn Công Ký 21/07/2006 Khá Tốt x

18 2200234524 11A1 12A1 Hà Ngọc Linh 02/07/2006 Khá Tốt x

19 2102593897 11A1 12A1 Vũ Thành Long 13/09/2006 Khá Tốt x

20 2102594073 11A1 12A1 Nguyễn Minh Lộc 05/11/2006 Khá Tốt x

21 2102593347 11A1 12A1 Lương Đình Mạnh 05/08/2006 Khá Tốt x

22 2102594742 11A1 12A1 Mai Thanh Năng 17/03/2006 Khá Tốt x

23 2102593350 11A3 12A1 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/12/2006 Giỏi Tốt x

24 2102593040 11A2 12A1 Trần Thị Thanh Nhã 22/10/2006 Khá Tốt x

25 2102592809 11A1 12A1 Đoàn Vũ Quỳnh Như 18/03/2006 Giỏi Tốt x

26 2102593439 11A1 12A1 Lê Đặng Phúc 30/09/2006 Khá Tốt x

27 2102593356 11A2 12A1 Lưu Thị Bích Phượng 11/11/2006 Khá Tốt x

28 2102594082 11A2 12A1 Lê Đình Quân 16/01/2006 Khá Tốt x

29 Chuyển đến 12A1 Lý Toàn Quốc 07/08/2006

30 2102593442 11A4 12A1 Lê Thị Như Quỳnh 25/10/2006 Giỏi Tốt x

31 2102592816 11A4 12A1 Văn Huy Tài 16/12/2006 Khá Tốt x

32 2102593045 11A2 12A1 Nguyễn Đình Thi 25/01/2006 Khá Tốt x

33 2102593778 11A5 12A1 Trần Thị Thanh Thúy 18/09/2006 Khá Tốt x

34 2102592821 11A1 12A1 Tạ Nguyễn Cẩm Tiên 23/10/2005 Giỏi Tốt x

35 2102594757 11A1 12A1 Cao Thị Thanh Trà 31/05/2006 Khá Tốt x

36 2102592823 11A1 12A1 Đặng Xuân Trường 04/04/2006 Giỏi Tốt x

37 2102592824 11A1 12A1 Phùng Thứ Trưởng 14/04/2006 Giỏi Tốt x

38 2102592826 11A1 12A1 Phạm Xuân Tuấn 31/12/2006 Giỏi Tốt x

39 2102593920 11A1 12A1 Nguyễn Thị Phương Uyên 01/10/2006 Giỏi Tốt x

40 2102593922 11A1 12A1 Trần Quốc Việt 07/10/2006 Khá Tốt x

41 2102592828 11A1 12A1 Lê Sỹ Vinh 27/04/2006 Khá Tốt x

42 2102593054 11A2 12A1 Lưu Quang Vinh 11/12/2006 Giỏi Tốt x

43 2102593055 11A2 12A1 Phan Thị Lệ Vy 28/06/2006 Khá Tốt x
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1 2102594515 11A8 12A2 Dương Vĩnh Anh 19/05/2006 Khá Tốt x

2 2102593327 11A2 12A2 Hoàng Thị Mai Anh 30/06/2006 Khá Tốt x

3 2102593016 11A3 12A2 Đường Duy Bình 16/11/2006 Trung bình Khá x

4 2102593420 11A4 12A2 Trần Hữu Duy 24/11/2006 Khá Tốt x

5 2102593726 11A5 12A2 Nguyễn Lê Hoàng Gia 18/04/2006 Khá Tốt x

6 2102593887 11A6 12A2 Lê Huỳnh Duy Hải 10/09/2006 Khá Tốt x

7 2004693510 11A8 12A2 Vũ Gia Hân 22/12/2005 Khá Tốt x

8 2102592795 11A3 12A2 Nguyễn Thành Hiếu 07/03/2006 Trung bình Tốt x

9 2103303752 11A7 12A2 Nguyễn Trí Hiếu 05/06/2006 Khá Tốt x

10 2102594730 11A7 12A2 Tăng Văn Hiếu 29/07/2006 Trung bình Tốt x

11 2004693514 11A8 12A2 Nguyễn Huy Hùng 20/08/2005 Trung bình Khá x

12 2102593741 11A5 12A2 Huỳnh Duy Khánh 12/05/2006 Khá Tốt x

13 2104186596 11A3 12A2 Y H Kim 26/11/2006 Trung bình Tốt x

14 2102593037 11A2 12A2 Phạm Thị Thùy Linh 02/04/2006 Khá Tốt x

15 2102594531 11A8 12A2 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 28/10/2006 Khá Khá x

16 2102594532 11A2 12A2 Nguyễn Quang Minh 24/11/2006 Khá Tốt x

17 2102593038 11A8 12A2 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20/12/2006 Khá Tốt x

18 2102593902 11A6 12A2 Trần Đăng Ngọc 30/10/2006 Trung bình Tốt x

19 2102594536 11A8 12A2 Nguyễn Trung Nguyên 11/11/2006 Khá Tốt x

20 2102594744 11A2 12A2 Trần Đình Nguyên 29/03/2006 Khá Tốt x

21 2102594078 11A7 12A2 Nguyễn Thị Thanh Nhi 25/06/2006 Trung bình Tốt x

22 2102593355 11A3 12A2 Dương Văn Phúc 07/02/2006 Khá Tốt x

23 2102594540 11A8 12A2 Lê Văn Quang 01/09/2006 Khá Tốt x

24 2102594747 11A7 12A2 Trương Minh Quang 03/06/2006 Trung bình Tốt x

25 2102593357 11A3 12A2 Võ Phạm Quang 14/07/2006 Khá Tốt x

26 2108543546 11A5 12A2 Nguyễn Minh Quyết 03/07/2006 Khá Tốt x

27 2102594750 11A4 12A2 Mã Hoàng Như Linh Bk Rông 07/11/2006 Khá Tốt x

28 2102594543 11A8 12A2 Nguyễn Hồ Hồng Sơn 24/04/2006 Khá Tốt x

29 2102593774 11A5 12A2 Trần Thị Mỹ Tâm 29/04/2006 Khá Tốt x

30 2102593777 11A5 12A2 Đặng Văn Thuận 21/11/2005 Trung bình Khá x

31 2102593448 11A4 12A2 Lê Mai Khánh Thư 21/02/2006 Khá Tốt x

32 2102594549 11A8 12A2 Đinh Trọng Tiến 02/05/2006 Khá Tốt x

33 2102593047 11A5 12A2 Tống Hoàng Minh Tiến 31/10/2006 Khá Tốt x

34 2102593780 11A5 12A2 Đặng Thị Quỳnh Trang 06/07/2006 Khá Khá x

35 2102593048 11A2 12A2 Lê Công Trung 12/12/2005 Khá Tốt x

36 2102594093 11A7 12A2 Lê Việt Trung 09/01/2006 Trung bình Tốt x

37 2102593368 11A3 12A2 Nguyễn Đoàn Trường 20/12/2004 Khá Tốt x

38 2102593050 11A3 12A2 Nguyễn Văn Đức Tuấn 05/06/2006 Trung bình Tốt x

39 2102593369 11A3 12A2 Trần Thiện Tuấn 15/04/2006 Trung bình Tốt x

40 2102593053 11A2 12A2 Huỳnh Bảo Uyên 26/01/2006 Trung bình Tốt x

41 2102593370 11A3 12A2 Nguyễn Lê Văn 14/10/2006 Khá Tốt x

42 2102594761 11A4 12A2 Trần Bích Vân 24/10/2006 Khá Tốt x

43 2102593371 11A3 12A2 Trần Thị Tường Vi 01/01/2006 Trung bình Tốt x
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1 2102594722 11A2 12A3 Đàm Thị Vân Anh 30/01/2006 Khá Tốt x

2 2102594723 11A2 12A3 Nguyễn Thị Vân Anh 09/07/2006 Khá Tốt x

3 2102593013 11A2 12A3 Nguyễn Thị Kiều Ánh 20/08/2006 Khá Tốt x

4 2102594057 11A2 12A3 Vũ Thị Ngọc Ánh 31/01/2006 Khá Tốt x

5 2102592788 11A1 12A3 Hoàng Nguyễn Kim Chi 20/02/2006 Giỏi Tốt x

6 2102593019 11A3 12A3 Nguyễn Đình Ánh Cường 26/03/2006 Khá Tốt x

7 2102593020 11A2 12A3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/09/2006 Giỏi Tốt x

8 2102593024 11A2 12A3 Đặng Văn Đức 31/10/2006 Giỏi Tốt x

9 2102592793 11A1 12A3 Đoàn Thị Thúy Hằng 26/06/2006 Khá Tốt x

10 2200344274 11A5 12A3 Hà Thị Thu Hiền 16/05/2006 Khá Tốt x

11 2102594064 11A7 12A3 Nông Thị Thu Hoa 05/01/2006 Khá Tốt x

12 2102594731 11A3 12A3 Lê Thị Hòa 02/02/2006 Khá Tốt x

13 2102593337 11A2 12A3 Hà Thị Hoài 24/12/2006 Khá Tốt x

14 2102593338 11A2 12A3 Nguyễn Thị Thu Hoài 01/11/2006 Khá Tốt x

15 2102593424 11A1 12A3 Đỗ Đức Đình Hoàng 17/05/2006 Khá Tốt x

16 2102594065 11A2 12A3 Nguyễn Văn Hoàng 06/03/2006 Khá Tốt x

17 2102593339 11A1 12A3 Đinh Văn Hùng 18/02/2006 Khá Tốt x

18 2102593739 11A2 12A3 Nguyễn Thị Thu Hương 18/05/2006 Khá Tốt x

19 2102593033 11A2 12A3 Ngô Thị Thanh Kiều 21/03/2006 Giỏi Tốt x

20 2102592801 11A1 12A3 Nguyễn Hoàng Liên 08/02/2006 Giỏi Tốt x

21 2102593431 11A2 12A3 Hoàng Thị Ngọc Linh 02/03/2006 Khá Tốt x

22 2102593035 11A2 12A3 Nguyễn Phương Linh 15/06/2006 Giỏi Tốt x

23 2102592803 11A1 12A3 Nguyễn Thị Hoài Linh 14/06/2006 Giỏi Tốt x

24 2102593036 11A2 12A3 Trần Nguyễn Phương Linh 07/01/2006 Giỏi Tốt x

25 2102592807 11A1 12A3 Đỗ Thị Kim Ngân 20/01/2005 Khá Tốt x

26 2102592808 11A1 12A3 Nguyễn Hồng Nhung 17/03/2006 Giỏi Tốt x

27 2102592812 11A1 12A3 Nguyễn Trần Anh Phương 22/12/2005 Giỏi Tốt x

28 2102593908 11A6 12A3 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/07/2006 Khá Tốt x

29 2102594083 11A7 12A3 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/04/2006 Khá Tốt x

30 2102594542 11A8 12A3 Nông Thị Quỳnh 28/10/2006 Khá Tốt x

31 2102592815 11A1 12A3 Phạm Anh Tài 13/05/2006 Khá Tốt x

32 2102593359 11A1 12A3 Hoàng Thị Tâm 22/06/2006 Khá Tốt x

33 2102593775 11A5 12A3 Phan Nhật Tân 12/02/2006 Khá Tốt x

34 2102592818 11A1 12A3 Trần Thị Phương Thảo 20/03/2006 Khá Tốt x

35 2102592820 11A1 12A3 Tống Ngọc Thông 01/01/2006 Khá Tốt x

36 2102594550 11A3 12A3 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/08/2006 Khá Tốt x

37 2102593457 11A2 12A3 Trần Thị Bảo Trang 15/09/2006 Khá Tốt x

38 2102593367 11A1 12A3 Nông Thị Kiều Trinh 20/03/2005 Khá Tốt x

39 2102592822 11A1 12A3 Nguyễn Việt Trung 27/03/2006 Giỏi Tốt x

40 2102593452 11A2 12A3 Trương Quốc Tuấn 27/08/2006 Khá Tốt x

41 2102593783 11A5 12A3 Lại Minh Tuệ 08/10/2006 Khá Tốt x

42 2200344304 11A2 12A3 Lê Hoài Việt 20/05/2006 Khá Tốt x

43 2102592827 11A2 12A3 Nguyễn Quốc Việt 10/12/2006 Khá Tốt x

44 2200344270 11A5 12A3 Nguyễn Đình Vũ 23/01/2006 Khá Tốt x

45 2103621014 11A2 12A3 Đặng Trần Lan Vy 10/03/2006 Khá Tốt x

46 2102592829 11A1 12A3 Võ Hà Vy 16/03/2006 Khá Tốt x

47 2102594099 11A2 12A3 Lò Mùi Xiết 20/11/2005 Khá Tốt x
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1 2102593415 11A4 12A4 Lê Thị Lan Anh 26/03/2006 Trung bình Trung bình x

2 2102594058 11A7 12A4 Hà Trọng Bình 25/11/2006 Trung bình Tốt x

3 2102593018 11A4 12A4 Nguyễn Văn Công 01/03/2006 Trung bình Khá x

4 2200344313 11A7 12A4 Dương Thị Kim Cúc 08/05/2006 Khá Tốt x

5 2102593418 11A4 12A4 Hà Tuấn Cường 18/12/2006 Trung bình Tốt x

6 2300780289 11A4 12A4 Lê Xuân Danh 17/06/2006 Trung bình Trung bình x

7 2102592789 11A4 12A4 Mông Thị Huyền Diệu 01/01/2007 Khá Tốt x

8 2102593419 11A4 12A4 Phạm Thị Thanh Dịu 21/09/2006 Trung bình Tốt x

9 2102593421 11A4 12A4 Hoàng Văn Được 20/06/2006 Trung bình Khá x

10 2102593422 11A4 12A4 Phan Trung Hậu 06/04/2006 Trung bình Khá x

11 2102593423 11A4 12A4 Nguyễn Thị Hiền 24/11/2006 Trung bình Tốt x

12 2102593336 11A4 12A4 Nguyễn Quí Hiệu 25/09/2006 Trung bình Trung bình x

13 2102593425 11A4 12A4 Đỗ Việt Hùng 01/06/2006 Trung bình Trung bình x

14 2102593341 11A2 12A4 Đoàn Thị Mỹ Huyền 07/01/2006 Khá Khá x

15 2102593427 11A4 12A4 Nguyễn Thị Mai Hương 02/06/2006 Trung bình Tốt x

16 2102593428 11A4 12A4 Vũ Đình Bảo Khang 02/01/2006 Trung bình Khá x

17 2102593032 11A4 12A4 Nguyễn Anh Khôi 03/10/2006 Trung bình Tốt x

18 2102594070 11A7 12A4 Vi Đức Lâm 03/07/2006 Trung bình Tốt x

19 2102593430 11A4 12A4 Trần Tiến Lên 30/11/2006 Trung bình Khá x

20 2102598919 11A4 12A4 Nguyễn Thị Ngọc Linh 15/03/2006 Khá Tốt x

21 2102594738 11A4 12A4 Trần Thị Thùy Linh 28/07/2006 Trung bình Tốt x

22 2102593432 11A4 12A4 Nguyễn Văn Mạnh 05/07/2005 Trung bình Trung bình x

23 2102593433 11A4 12A4 Nguyễn Đặng Hoàn Mỹ 27/03/2006 Trung bình Tốt x

24 2102593435 11A4 12A4 Vi La Nghĩa 07/06/2006 Khá Tốt x

25 2202064454 11A4 12A4 Nguyễn Như Nguyệt 23/12/2006 Khá Tốt x

26 2200344312 11A7 12A4 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/10/2006 Khá Tốt x

27 2102593041 11A2 12A4 Trần Cẩm Nhi 24/01/2006 Trung bình Tốt x

28 2102593437 11A4 12A4 Đặng Thị Hồng Nhung 10/10/2006 Trung bình Tốt x

29 2102594741 11A4 12A4 Nguyễn Hà Ny 19/10/2006 Trung bình Tốt x

30 2102594080 11A7 12A4 Trịnh Thanh Phong 22/03/2006 Trung bình Tốt x

31 2102593458 11A4 12A4 Huỳnh Minh Phú 03/01/2006 Khá Tốt x

32 2102594081 11A7 12A4 Tô Hữu Phước 12/07/2006 Khá Tốt x

33 2102593441 11A4 12A4 Trương Ngọc Quân 30/01/2006 Trung bình Khá x

34 2102593042 11A4 12A4 Đàm Tiểu Quyên 14/02/2006 Khá Tốt x

35 2102592813 11A4 12A4 Giang Thị Quỳnh 29/04/2006 Trung bình Tốt x

36 2102593443 11A4 12A4 Nguyễn Văn Quỳnh 23/03/2006 Trung bình Khá x

37 2200344303 11A4 12A4 Ngô Đăng Sang 19/08/2006 Trung bình Tốt x

38 2102594751 11A4 12A4 Chảo Lão Sử 13/04/2006 Trung bình Tốt x

39 2102593445 11A4 12A4 Hầu Minh Tâm 10/11/2006 Trung bình Khá x

40 2102594085 11A7 12A4 Phạm Ngọc Thạch 10/02/2006 Khá Tốt x

41 2102593456 11A4 12A4 Phan Công Thành 01/10/2006 Khá Tốt x

42 2102594086 11A7 12A4 Tô Văn Thành 01/08/2006 Trung bình Tốt x

43 2004693532 11A7 12A4 Nguyễn Đình Trường Thọ 08/05/2005 Trung bình Tốt x

44 2102593046 11A2 12A4 Nguyễn Thị Thủy Tiên 21/09/2006 Khá Tốt x

45 2102593450 11A2 12A4 Nguyễn Minh Trí 18/03/2006 Khá Tốt x

46 2102593454 11A4 12A4 Phạm Ngọc Việt 03/11/2006 Trung bình Khá x

47 2102594097 11A7 12A4 Y' Vina 15/11/2004 Trung bình Tốt x

48 2102593455 11A4 12A4 Nguyễn Quốc Vũ 10/04/2006 Khá Tốt x

49 2103303759 11A4 12A4 Trần Việt Minh Vương 25/04/2006 Trung bình Tốt x

50 2102593056 11A7 12A4 Nguyễn Hoàng Hải Yến 16/01/2006 Khá Tốt x
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1 2004693177 11A3 12A5 Ngô Quang Bảo 07/08/2005 Trung bình Tốt x

2 2200234190 11A7 12A5 Trần Quốc Bảo 05/03/2006 Trung bình Tốt x

3 2102593017 11A3 12A5 Trương Trần Ngọc Châu 21/07/2006 Trung bình Tốt x

4 2102593330 11A3 12A5 Nguyễn Quỳnh Chi 08/12/2006 Trung bình Tốt x

5 2102594059 11A7 12A5 Đào Quốc Dũng 20/10/2006 Trung bình Tốt x

6 2102594517 11A8 12A5 Trần Đăng Dũng 24/02/2005 Khá Tốt x

7 2102593332 11A3 12A5 Phùng Tuấn Duy 18/10/2006 Trung bình Tốt x

8 2102594060 11A7 12A5 Huỳnh Văn Đỉnh 14/12/2006 Trung bình Tốt x

9 2102594727 11A7 12A5 Hồ Văn Đức 23/04/2006 Trung bình Tốt x

10 2102594520 11A8 12A5 Đặng Thị Hằng 30/06/2006 Khá Tốt x

11 2102593334 11A3 12A5 Lữ Thị Thu Hằng 21/06/2006 Trung bình Tốt x

12 2004693189 11A3 12A5 Vũ Minh Hiếu 16/09/2005 Trung bình Tốt x

13 2102594732 11A7 12A5 Vũ Nguyễn Huy Hoàng 01/12/2006 Trung bình Tốt x

14 2102593057 11A7 12A5 Đỗ Thị Hồng 01/07/2006 Trung bình Khá x

15 2102594733 11A3 12A5 Nguyễn Thị Thanh Huệ 05/08/2006 Trung bình Tốt x

16 2102593340 11A3 12A5 Nguyễn Lâm Huy 27/04/2006 Trung bình Tốt x

17 2102592800 11A3 12A5 Nguyễn Khải 08/04/2006 Trung bình Tốt x

18 2102593342 11A3 12A5 Trảo Duy Khang 22/10/2006 Trung bình Tốt x

19 2102593030 11A3 12A5 Trần Mạnh Khang 14/08/2006 Khá Tốt x

20 2102593344 11A3 12A5 Trần Khắc Lập 23/03/2006 Trung bình Tốt x

21 2102593346 11A3 12A5 Hoàng Ngọc Linh 19/09/2006 Khá Tốt x

22 2102593345 11A3 12A5 Võ Thị Khánh Linh 02/08/2006 Trung bình Tốt x

23 2203366242 11A7 12A5 Lê Đức Long 21/12/2006 Trung bình Tốt x

24 2102593898 11A3 12A5 Hoàng Thị Tuyết Mai 03/01/2006 Trung bình Tốt x

25 2102594074 11A7 12A5 Phổng Thào Mẩy 14/11/2006 Trung bình Tốt x

26 2102594075 11A7 12A5 Bùi Tuấn Minh 06/05/2006 Trung bình Tốt x

27 2102594740 11A3 12A5 Trần Đức Minh 11/11/2006 Trung bình Tốt x

28 2102593349 11A3 12A5 Trương Ngọc Trà My 27/10/2006 Trung bình Khá x

29 2102593352 11A3 12A5 Bùi Thị Thu Nguyên 05/11/2006 Trung bình Tốt x

30 2102593039 11A3 12A5 Lục Thảo Nguyên 15/03/2006 Trung bình Khá x

31 2102593353 11A3 12A5 Đặng Văn Nhân 02/12/2005 Trung bình Tốt x

32 2202063978 11A3 12A5 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/03/2006 Trung bình Tốt x

33 2102592811 11A3 12A5 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/10/2006 Trung bình Khá x

34 2102594541 11A8 12A5 Lưu Hải Quân 26/01/2006 Khá Tốt x

35 2102594749 11A3 12A5 Phạm Bá Quỳnh 01/02/2006 Trung bình Tốt x

36 2102594084 11A7 12A5 Bùi Xuân Sinh 15/12/2005 Trung bình Tốt x

37 2102593358 11A3 12A5 Hoàng Văn Tài 12/05/2006 Trung bình Khá x

38 2102593360 11A3 12A5 Sùng A Thành 04/10/2005 Trung bình Tốt x

39 2102594087 11A7 12A5 Nguyễn Thị Diệu Thảo 17/02/2006 Trung bình Tốt x

40 2102593361 11A3 12A5 Nguyễn Hoàng Mai Thi 18/11/2006 Trung bình Tốt x

41 2102593363 11A3 12A5 Hoàng Trần Anh Thư 30/05/2006 Trung bình Tốt x

42 2102593364 11A3 12A5 Lương Thanh Trà 23/10/2006 Trung bình Tốt x

43 2102593365 11A3 12A5 Võ Văn Trai 20/04/2006 Trung bình Tốt x

44 2108543548 11A3 12A5 Đinh Nguyễn Đoan Trang 16/04/2006 Trung bình Tốt x

45 2004693542 11A7 12A5 Phan Thanh Tú 11/06/2005 Trung bình Tốt x

46 2102593049 11A7 12A5 Lê Anh Tuấn 23/03/2006 Trung bình Tốt x

47 2102594760 11A3 12A5 Nguyễn Mạnh Tuấn 28/03/2006 Trung bình Khá x

48 2102594553 11A8 12A5 Trần Thị Hồng Uyến 18/04/2006 Khá Tốt x

49 2102594762 11A7 12A5 Hoàng Anh Vũ 17/04/2005 Trung bình Khá x

50 2102594098 11A7 12A5 Nguyễn Minh Vương 19/10/2006 Trung bình Tốt x
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1 2102593711 11A5 12A6 Nguyễn Công An 10/01/2006 Trung bình Tốt x

2 2102593011 11A5 12A6 Vũ Tuấn An 02/04/2006 Trung bình Tốt x

3 2102594055 11A7 12A6 Nguyễn Thị Kim Anh 27/10/2006 Trung bình Tốt x

4 2102594514 11A8 12A6 Nguyễn Thị Lan Anh 06/05/2006 Trung bình Tốt x

5 2102593012 11A5 12A6 Trần Ngọc Anh 12/11/2006 Trung bình Tốt x

6 2102593717 11A5 12A6 Nguyễn Phạm Minh Ân 04/01/2006 Trung bình Tốt x

7 2102593014 11A5 12A6 Nghiêm Duy Gia Bảo 17/10/2006 Khá Tốt x

8 2102594724 11A5 12A6 Lê Nguyễn Huyền Chi 20/10/2006 Khá Tốt x

9 2102594725 11A5 12A6 Huỳnh Phúc Chương 24/01/2006 Trung bình Tốt x

10 2102593719 11A5 12A6 Nguyễn Văn Cường 15/01/2006 Trung bình Tốt x

11 2102593721 11A5 12A6 Lộc Bình Dương 01/07/2005 Trung bình Tốt x

12 2102593023 11A5 12A6 Nguyễn Văn Đạt 12/01/2006 Khá Tốt x

13 2102594729 11A8 12A6 Đinh Thị Hằng 17/05/2006 Trung bình Tốt x

14 2102593335 11A5 12A6 Vũ Đức Hân 22/06/2006 Trung bình Tốt x

15 2102593729 11A5 12A6 Đinh Quốc Hiệp 13/03/2006 Trung bình Tốt x

16 2102592794 11A5 12A6 Nguyễn Thị Minh Hiếu 27/06/2005 Trung bình Tốt x

17 2102594066 11A7 12A6 Nguyễn Thị Bích Hồng 22/02/2006 Trung bình Tốt x

18 2102593735 11A5 12A6 Nguyễn Mạnh Hùng 27/04/2006 Trung bình Khá x

19 2102593027 11A8 12A6 Trần Văn Huy 30/06/2006 Trung bình Tốt x

20 2200344309 11A7 12A6 Nguyễn Văn Mạnh Hưng 19/08/2006 Trung bình Trung bình x

21 2102592798 11A5 12A6 Nguyễn Thị Hương 21/04/2006 Khá Tốt x

22 2102594735 11A8 12A6 Nguyễn Trung Kiên 27/03/2006 Trung bình Tốt x

23 2102594528 11A8 12A6 Vũ Quang Lâm 08/05/2006 Trung bình Tốt x

24 2102592802 11A5 12A6 Hoàng Thị Hoài Linh 07/07/2006 Trung bình Tốt x

25 2102593746 11A5 12A6 Nguyễn Thùy Linh 28/08/2006 Trung bình Tốt x

26 2102594739 11A8 12A6 Phàn Láo Lở 22/03/2006 Trung bình Khá x

27 2102593750 11A5 12A6 Nguyễn Thị Ly 14/03/2006 Trung bình Khá x

28 2102593753 11A5 12A6 Trịnh Đức Mạnh 04/08/2006 Trung bình Tốt x

29 2102593755 11A5 12A6 Nguyễn Phương Nam 16/04/2005 Trung bình Tốt x

30 2102594743 11A8 12A6 Hà Mỹ Ngọc 27/10/2006 Trung bình Khá x

31 2102593760 11A5 12A6 Nguyễn Xuân Ngọc 05/04/2006 Khá Tốt x

32 2102593762 11A5 12A6 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 17/10/2006 Trung bình Tốt x

33 2102593766 11A5 12A6 Huỳnh Tấn Phát 25/11/2005 Trung bình Tốt x

34 2102594538 11A8 12A6 Vi Hoàng Phong 23/04/2006 Trung bình Tốt x

35 2102594539 11A8 12A6 Đào Duy Gia Phụng 18/09/2006 Trung bình Tốt x

36 2102593771 11A5 12A6 Vừ Minh Quang 16/09/2006 Khá Tốt x

37 2102593773 11A5 12A6 Lê Thị Trúc Quỳnh 12/10/2006 Khá Tốt x

38 2102593043 11A5 12A6 Nguyễn Như Quỳnh 28/08/2006 Khá Tốt x

39 2102594752 11A5 12A6 Lê Khắc Thành 22/09/2006 Trung bình Tốt x

40 2102594754 11A8 12A6 Nguyễn Vương Cường Thịnh 11/09/2006 Trung bình Tốt x

41 2102594089 11A7 12A6 Đậu Thị Thu Thủy 18/10/2006 Trung bình Tốt x

42 2102593779 11A5 12A6 Vũ Thị Minh Thư 30/08/2006 Trung bình Tốt x

43 2102594758 11A5 12A6 Nguyễn Thị Thùy Trâm 25/12/2005 Khá Tốt x

44 2102594552 11A8 12A6 Nguyễn Bá Tuấn 08/06/2006 Trung bình Tốt x

45 2102593784 11A5 12A6 Huỳnh Thị Kim Tuyến 07/03/2005 Khá Tốt x

46 2102593786 11A5 12A6 Trần Anh Vũ 30/10/2006 Khá Tốt x

47 2102593787 11A5 12A6 Vương Thị Linh Vượng 05/07/2006 Trung bình Tốt x

48 2104100046 11A8 12A6 Đặng Nguyễn Tường Vy 16/07/2006 Khá Tốt x

49 2102594556 11A8 12A6 Lò Văn Xuân 08/05/2006 Trung bình Tốt x

50 2102594764 11A8 12A6 Đỗ Hoàng Yến 23/09/2006 Trung bình Tốt x
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1 2102593881 11A6 12A7 Nguyễn Ngọc Hoài Anh 20/06/2006 Khá Tốt x

2 2102593882 11A6 12A7 Vũ Thị Vân Anh 22/03/2006 Khá Tốt x

3 2102593885 11A6 12A7 Nguyễn Duy Dương 01/01/2006 Trung bình Tốt x

4 2102593025 11A6 12A7 Đoàn Văn Đức 15/02/2006 Trung bình Tốt x

5 2102593333 11A6 12A7 Lê Xuân Đức 21/02/2006 Trung bình Khá x

6 2102593888 11A6 12A7 Trần Thị Thu Hiền 05/08/2006 Trung bình Khá x

7 Chuyển đến 12A7 Nguyễn Huỳnh Thị Thu Hiếu 22/02/2006 x

8 2102593890 11A6 12A7 Nguyễn Chỉ Hoàng 18/06/2006 Khá Tốt x

9 2102594523 11A8 12A7 Trương Việt Hoàng 03/07/2006 Trung bình Tốt x

10 2102593891 11A6 12A7 Nguyễn Phi Hùng 16/08/2005 Trung bình Tốt x

11 2102593892 11A6 12A7 Lê Công Hưng 09/12/2006 Trung bình Khá x

12 2102592799 11A6 12A7 Mai Thị Thu Hương 06/11/2006 Khá Tốt x

13 2102594526 11A8 12A7 Trương Văn Kha 18/01/2006 Trung bình Khá x

14 2102593893 11A6 12A7 Lê Xuân Khánh 21/12/2006 Khá Tốt x

15 2102593031 11A6 12A7 Tạ Kim Khánh 13/04/2006 Trung bình Khá x

16 2104098985 11A6 12A7 Đào Trần Tuấn Kiệt 01/01/2006 Trung bình Trung bình x

17 2102593894 11A6 12A7 Phạm Thư Kỳ 18/12/2006 Trung bình Tốt x

18 2102594737 11A8 12A7 Bế Diệu Linh 28/09/2006 Trung bình Khá x

19 2004693368 11A6 12A7 Lê Thị Thùy Linh 28/02/2005 Trung bình Khá x

20 2102593896 11A6 12A7 Phạm Khánh Linh 12/01/2006 Trung bình Tốt x

21 2102593899 11A6 12A7 Hoàng Tam Mao 27/09/2006 Khá Tốt x

22 Chuyển đến 12A7 Phạm Hà Phương Mây 05/02/2006 x

23 2300780287 11A6 12A7 Hoàng Văn Minh 05/12/2005 Trung bình Tốt x

24 2102593901 11A6 12A7 Lê Thị Quỳnh Nga 24/12/2006 Khá Tốt x

25 2102594535 11A8 12A7 Đinh Thị Thu Ngọc 27/10/2006 Trung bình Tốt x

26 2102593903 11A6 12A7 Nguyễn Thị Phương Nhi 13/11/2006 Trung bình Tốt x

27 2004693373 11A6 12A7 Phạm Văn Phái 08/12/2005 Khá Tốt x

28 2102593906 11A6 12A7 Hoàng Nguyễn Hữu Phước 10/09/2006 Trung bình Tốt x

29 2102593907 11A6 12A7 Vũ Viết Quang 30/03/2006 Trung bình Tốt x

30 2102593909 11A6 12A7 Hoàng Minh San 23/06/2006 Trung bình Tốt x

31 2102594544 11A8 12A7 Huỳnh Quốc Thái 19/05/2006 Trung bình Khá x

32 2102594753 11A6 12A7 Phạm Thị Thảo 06/09/2004 Trung bình Khá x

33 2102593912 11A6 12A7 Nguyễn Mai Đức Thiện 28/01/2006 Trung bình Tốt x

34 2102593913 11A6 12A7 Nguyễn Thị Bích Thùy 24/02/2006 Trung bình Tốt x

35 2102594547 11A8 12A7 Lý Thị Thanh Thủy 21/07/2006 Trung bình Tốt x

36 2102593914 11A6 12A7 Tống Thanh Thư 29/07/2006 Khá Tốt x

37 2102593915 11A6 12A7 Nguyễn Thanh Thương 12/10/2006 Khá Tốt x

38 2102594548 11A8 12A7 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 06/08/2006 Trung bình Tốt x

39 2102593916 11A6 12A7 Nguyễn Phạm Huyền Trang 03/11/2006 Trung bình Khá x

40 2102593917 11A6 12A7 Đỗ Quang Trung 17/05/2006 Khá Khá x

41 2102594551 11A8 12A7 Đào Quang Trường 16/12/2006 Trung bình Tốt x

42 2102594759 11A8 12A7 K Trường 13/03/2006 Trung bình Tốt x

43 2102594765 11A6 12A7 Võ Anh Tú 14/02/2006 Trung bình Tốt x

44 2102593051 11A8 12A7 Nguyễn Minh Tuấn 20/10/2006 Trung bình Tốt x

45 2102593052 11A6 12A7 Võ Minh Tuấn 14/02/2006 Trung bình Tốt x

46 2102593919 11A6 12A7 Phạm Văn Tưởng 03/08/2006 Trung bình Khá x

47 2102593921 11A6 12A7 Lô Nhật Viện 25/05/2005 Trung bình Tốt x

48 2004693389 11A6 12A7 Nguyễn Quang Vinh 29/09/2005 Trung bình Tốt x

49 2102594763 11A6 12A7 Lê Nguyên Vũ 02/08/2006 Trung bình Tốt x

50 2102594557 11A8 12A7 Trần Hoàng Như Ý 19/12/2006 Trung bình Khá x


